UBND TỈNH QUẢNG NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          SỞ TÀI CHÍNH 
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số :  1498 /STC
                            Tam Kỳ, ngày 01 tháng  10  năm 2008
Về việc cấp Mã số các đơn 

vị có quan hệ với ngân sách.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố;


- Các đơn vị sử dụng ngân sách;


- Các Ban quản lý dự án.

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính. Trong đó quy định các đơn vị có quan hệ với ngân sách, gồm: đơn vị dự toán các cấp (cấp I,II,III), đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA phải thực hiện đăng ký, kê khai với cơ quan Tài chính để được cấp mã số. Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sẽ được sử dụng thống nhất trong cả nước bắt đầu từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. 

Để triển khai công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, Sở Tài chính Quảng Nam đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai đến các đơn vị sử dụng ngân sách, các Ban quản lý dự án trực thuộc thực hiện việc đăng ký, kê khai các chỉ tiêu quản lý để được cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cụ thể như sau:   

1. Đối với các đơn vị đã được Sở Tài chính Quảng Nam cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC: 

- Sở Tài chính sẽ làm việc với Bộ Tài chính để chuyển đổi toàn bộ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước của các đơn vị đã được cấp theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC sang mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-TBC của Bộ Tài chính. Sau đó Sở Tài chính Quảng Nam sẽ thông báo mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được chuyển đổi kèm theo bảng kê hệ thống chỉ tiêu quản lý cho các Sở, Ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và bảng kê hệ thống chỉ tiêu quản lý, các đơn vị trên có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về hệ thống chỉ tiêu quản lý và báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài chính về tính chính xác của các chỉ tiêu quản lý. Sau đó, Sở Tài chính Quảng Nam sẽ cấp "Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách'' cho đơn vị, đồng thời truyền lại dữ liệu cập nhật về các chỉ tiêu quản lý báo cáo cho Bộ Tài chính.

2. Đối với các đơn vị chưa được Sở Tài chính Quảng Nam cấp mã đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC:

- Đơn vị thuộc cấp ngân sách tỉnh thực hiện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo mẫu 01-MSNS-BTC, nộp cho cơ quan chủ quản (là các Sở, Ban ngành... thuộc cấp ngân sách tỉnh). Cơ quan chủ quản tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo mẫu 08A-MSNS-BTC, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính Quảng Nam để được cấp mã số. 

- Đơn vị thuộc cấp ngân sách huyện, thành phố; cấp xã kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo mẫu 01-MSNS-BTC, nộp về Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố. Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo mẫu 08A-MSNS-BTC, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng tổng hợp về Sở Tài chính Quảng Nam để được cấp mã số.

- Đối với trường hợp đối tượng được hỗ trợ ngân sách cấp bằng lệnh chi tiền như: Hỗ trợ kinh phí phòng chống bão lụt, dịch cúm gia cầm ..., các tổ chức được hỗ trợ ngân sách không thường xuyên (Ví dụ Hội sinh vật cảnh, những đơn vị được hỗ trợ hoàn thuế ...) và các Ban quản lý dự án đầu tư cũng phải đăng ký kê khai mã số đơn vị theo mẫu số 01-MSNS-BTC.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Chủ đầu tư của các dự án đầu tư phải có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách với Sở Tài chính Quảng Nam để được cấp mã số, cụ thể: 


a)  Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC 


+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)


b) Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại giai đoạn thưc hiện đầu tư bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu: 04-MSNS-BTC và 04-XDCB-STC 


+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách chỉ cấp cho từng giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư) trong trường hợp các giai đoạn của dự án được quyết định là dự án độc lập. Với những dự án không tách riêng các giai đoạn của dự án thành dự án độc lập hoặc những dự án các giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện dự án cùng thực hiện trong năm kế hoạch và được bố trí thực hiện vốn chuẩn bị đầu tư cùng với vốn thực hiện đầu tư thì chỉ được cấp một mã số chung cho cả dự án đầu tư.


- Chủ đầu tư của các dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách Trung ương căn cứ vào giai đoạn của dự án thực hiện tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi hồ sơ về Bộ Tài chính để được cấp mã số.


- Chủ đầu tư của các dự án thuộc cấp ngân sách tỉnh căn cứ vào giai đoạn của dự án đang thực hiện tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi về Sở Tài chính Quảng Nam để được cấp mã số.


- Các chủ đầu tư của các dự án đầu tư thuộc ngân sách huyện, thành phố; cấp xã, phường thị trấn (gọi tắc cấp xã) căn cứ vào giai đoạn của dự án đang thực hiện tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi về Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố. Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư, lập bản thống kế theo mẫu số 08B-MSNS-BTC gửi về Sở Tài chính Quảng Nam để được cấp mã số.


4. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 


Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tách riêng các giai đoạn thành dự án độc lập (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư) phải thực hiện kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn (từ chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư) khi có quyết định thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án. Chủ đầu tư của các dự án lập hồ sơ kê khai bổ sung thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi về Sở Tài chính nơi đăng ký mã số, cụ thể:  


Hồ sơ kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư) gồm: 


+ Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC; 


+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)


5. Kê khai bổ sung thay đổi chỉ tiêu quản lý đối với mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

Các đơn vị có quan hệ với ngân sách có trách nhiệm kê khai bổ sung (nếu có thay đổi) các chỉ tiêu quản lý theo mẫu 07-MSNS-BTC và gửi cho Sở Tài chính nơi cấp mã số, Sở Tài chính cập nhật vào hệ thống quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách những thông tin thay đổi này. 

6. Biểu mẫu đăng ký mã số áp dụng cho các loại hình đơn vị gồm: 

- Mẫu số 01-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

- Mẫu số 03-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Mẫu số 04-MSNS-BTC – 04-XDCB-STC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án.

- Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư).

7. Một số lưu ý khi triển khai: 

Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sẽ được sử dụng thống nhất trong cả nước bắt đầu từ ngày 01/01/2009. Các loại hóa đơn chứng từ, giấy tờ giao dịch, sổ sách kế toán, báo cáo liên quan tới việc sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nếu không ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sẽ bị coi là không hợp lệ khi thực hiện việc kiểm soát thanh toán chi ngân sách và vốn đầu tư. Vì vậy Sở Tài chính Quảng Nam đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng ngân sách và các Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai sớm.

a) Đối với cấp mã số các dự án đầu tư, đây là lần đầu tiên thực hiện việc cấp mã số đến từng dự án và với một khối lượng lớn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên toàn tỉnh (Tỉnh và huyện, thành phố, xã), vì vậy Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trong công tác lập và tổng hợp, xác nhận hồ sơ đăng ký cấp mã số phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin quản lý về dự án (kể cả các dự án đã hoàn thành và quyết toán xong kinh phí dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhưng chưa tất toán tài khoản) theo các biễu mẫu đính kèm thì Sở Tài chính mới thực hiện được việc cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trên Website của Bộ Tài chính.

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số các dự án đầu tư, đề nghị gửi về Sở Tài chính Quảng Nam trước ngày 31/10/2008, sau thời gian nói trên Sở Tài chính Quảng Nam không chịu trách nhiệm. 


b) Đối với việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, sau khi được Sở Tài chính thông báo mã số đã chuyển đổi theo Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-TBC, kèm theo các thông tin quản lý. Trong vòng 20 ngày đơn vị phải có văn bản xác nhận lại tính chính xác của các thông tin quản lý trên, để Sở Tài chính thực hiện cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  

c) Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị sử dung ngân sách cấp huyện, thành phố; cấp xã, Ban quản lý dự án cấp huyện kê khai đầy đủ các thông tin quản lý trong hồ sơ đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, sau đó tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo mẫu số 08A-MSNS-BTC- 08B-MSNS-BTC, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thông kê về Sở Tài chính Quảng Nam để được cấp mã số:

+ Mẫu số 08A-MSNS-BTC :  Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)

+ Mẫu số 08B -MSNS-BTC :  Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

d) Các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản là bí mật quốc gia không thuộc diện phải đăng ký mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc kê khai, đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.    

Nơi nhận:                                                                             KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở KH&ĐT (Phối hợp);





(Đã ký)

- KBNN Q.Nam (Phối hợp);

- KBNN huyện, thành phố;





Ngô Bốn
- BGĐ;

- Lưu: VT, TCĐT, NS, HCSN, VP Sở. 

